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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

 - Với t àn  p ần Hội   n  xét xử sơ t ẩm   m  ó: 

 T ẩm p án - C ủ tọ  p iên tò : Ôn  Nguyễn Đức Hoàng. 

 Cá  Hội t ẩm n ân  ân: Ôn  Lê Truyền Bình và  ông Huỳnh Tiễn. 

 - T ư ký p iên tò : Bà Ngô Thị Hữu – T ư ký Tò  án n ân  ân quận Hải C âu, 

t àn  p ố Đà Nẵn . 

 - Đại  iện Viện kiểm sát n ân  ân quận Hải C âu, t àn  p ố Đà Nẵn  t  m  i  

phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Khoa - Kiểm sát viên. 

N ày 27 t án  9 năm 2021, tại tr  s  Tò  án n ân  ân quận Hải C âu, t àn  p ố 

Đà Nẵn  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i v  án  ân s  t    ý số 26/2021/TLST-DS
 
ngày 26 

t án  02 năm 2021 v  việ                                                ”; t eo 

 uy t   n   ư  v  án r  xét xử số 48 2021  ĐXX T-D  n ày 08 t án  7 năm 2021; 

T ôn  báo  oãn  số 17 n ày 06 9 2021;  uy t   n   oãn p iên tò  số 63 2021  Đ T-

D  n ày 15 t án  9 năm 2021   iữ   á   ươn  s : 

-Nguyên đơn
 
: Ông Phùi Tắc M, sin  năm 1952.  

Đ     ỉ: K233 4  ườn  T, p ườn  H, quận H, t àn  p ố Đ. 

N ười  ại  iện t eo ủy quy n: Ôn  Trần Văn Đ, sin  năm 1952. 

Đ     ỉ: 44A  ườn  H, quận H, t àn  p ố Đ. ( ó mặt). 

-Bị đơn: Ông Lê Ngọc T, sin  năm 1986.( ó mặt). 

Đ     ỉ: K408/23/22  ườn  T, p ườn  H, quận H, t àn  p ố Đ. 

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Trần Văn B, sin  năm 1985. (Vắn  mặt). 

Đ     ỉ:  ố 233 T, p ườn  H, quận H, t àn  p ố Đ.  

Người làm chứng: Ôn  N uyễn Văn H, sin  năm 1965. (Vắn  mặt). 

Đ     ỉ: 524 30  ườn  H, quận H, t àn  p ố Đ.  
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 



    o  ơ  k ởi kiệ   ề   ày 30/12/2020,  ơ  k ởi kiệ  bổ  u    ề   ày 

21/01/2021,   o   quá   ì    iải quyế     á   à  ại   iê   ò    ười  ại  iệ     o ủy 

quyề   ủ    uyê   ơ  -       ầ  Vă  Đ trình bày: 

K oản   uối 2016,  ầu năm 2017 ôn  P ùi Tắ  M có mang   i   xe mô tô  iệu 

 uzuki, biển kiểm soát 43H3-5392   n tiệm sủ  xe  ủ  ôn  Lê N ọ  T tại       ỉ 

K408/23/22 T, quận Hải C âu, t àn  p ố Đà Nẵn   ể sử , với  iá 6.000.000 . Ông T 

n ận  ời và  ẹn 05 n ày s u qu y  ại   y, ông M  ư  trướ  3.000.000   n . Đún   ẹn 

ông M qu y  ại tiệm  ủ  ôn  T n ưn  ôn  T k ôn  t     iện và  ẹn  ần  ữ  n i u  ần. 

Ông M   o rằn  ôn  T  ó  àn  vi  ạm   n  tín n iệm   i m  oạt tài sản nên  ã  àm 

 ơn tố  áo  ửi   n Côn   n quận Hải C âu, Đà Nẵn  và ngày 02 4 2018  ôn   n mời 

 àm việ  và ôn  T  ẹn n ày 31 7 2018 sẽ  i o xe  ại   o ôn  M (lúc này ông T trả  ại 

số ti n 3.000.000     o ôn  M  ã n ận  ú  trướ ). Từ  ó   n n y vẫn k ôn   oàn 

t àn  n ư   m k t nên ông M k  i kiện yêu  ầu Tò  án  iải quy t buộ  ôn  T p ải trả 

 ại   o ôn  M   i   xe mô tô Suzuki, biển kiểm soát 43H3-5392; Đ n  t ời yêu  ầu 

ông T p ải b i t ườn  t iệt  ại v  việ   i m,  iữ xe  ủ  ôn , tạm tín    n t án  

9/2021 cho ông M số ti n 20.000.000   n   à ti n ôn  M k i  i  ại p ải t uê xe, t uê 

n ười      i. 

Tại p iên tò   ại  iện N uyên  ơn t  y  ổi một p ần yêu  ầu k  i kiện  ối với 

số ti n b i t ườn  t iệt  ại  à 20.000.000 – 6.000.000  òn  ại 14.000.000   n .  

- Ý kiế   ủ  b   ơ      Lê N ọ    trình bày: Vào  uối năm 2016  ầu năm 2017 

ông và ôn  P ùi Tắ  M  ó t ỏ  t uận miện  với n  u v  việc ông n ận tân tr n  và 

sử  xe 03 bán ,  iệu  uzuki, biển kiểm soát 43H3-5392 cho ông M. Hai bên không 

t ỏ  t uận v  t ời  ạn sử  xe. Ti n sử  xe    tín   à 6.000.000   n , ôn  M ứn  trướ  

03 triệu   n . Sau vài tháng ôn  b    u  ột sốn  k ôn    o  ộn  nặn   ư  , ôn  p ải 

n  ỉ n   . Vì vậy ôn  k ôn  t ể  oàn t àn  việ  sử  xe   o ôn  M nên ông M  ã báo 

Côn   n. Tại  ơ qu n Côn   n,  ư   s    n  ý  ủ  ôn  M nên ôn   ã bàn  i o xe  ại 

  o  n  Trần Văn B sin  năm 1985, trú tại 233 T La, quận H, t àn  p ố Đ  ể ráp  ùm 

và  ẹn   n n ày 31 7 2018 sẽ sử  xon  xe và  i o  ại xe   o ôn  M,  ũn  tại  ơ qu n 

Công an ông  ã trả  ại 03 triệu   n  ti n ôn  M ứn  trướ . Đầu t án  7 2021 xe ôn  

M  ã sử  xon , ôn   ư   n  B 6.000.000   n  và ôn   ã   y  ại xe  ể  i o   o ôn  M 

n ưn  ôn  M k ôn     u n ận.  

Ngày 06/7/2021 tại buổi xem xét t ẩm   n  tại   ỗ  o Tò  án tổ   ứ , ôn  và anh 

B    n    ôn  M   y xe v  vì xe  ã sử  xon  n ưn  ôn  M k ôn    n  ý n ận xe vì 

cho rằn  xe k ôn   ún  n uyên trạn  n ư b n  ầu. Ôn  k ôn   ó yêu  ầu p ản tố 

n ưn  ôn     n    ôn  M p ải trả  ại số ti n 6.000.000   n  ti n sử  xe. Ôn  không 

  n  ý việ  ôn  M  òi ôn  b i t ườn  20.000.000. N y xe  ã sử  xon , ôn    n  ý 

 i o xe  ại cho ông M, việ  ôn  M yêu  ầu ôn  p ải trả  ại xe mới n uyên vẹn b n  ầu 

ôn  k ôn    n  ý vì ôn  M k ôn   ó  ìn  ản  xe tại t ời  iểm  ư  ôn  sử  . 

Ôn  xá  n ận  iện n y ôn  B  ã sử  xe xon  và ôn   ã  i o ti n   o ôn  B số 

ti n 6.000.000  ( ó  i y n ận ti n và  i o xe); ôn   ã n ận  ại xe từ ôn  B và ông 



  n  ý trả xe   o ôn  M.( ối với số ti n 6.000.000  ôn  k ôn  yêu  ầu ôn  M trả   o 

ông). 

N y tại p iên tò  N uyên  ơn yêu  ầu n ận  ại xe và yêu  ầu b i t ườn  t iệt  ại 

  o việ   i  ại  ủ  ôn  M với số ti n 14.000.000  , thì ông   n  ý. 

-  ại biê  bả   o  ò  á    y  ời k  i   ày 0 /4/2021  à  ại biê  bả               

      ại       ày 0 / /2021   ười    quyề    i  à           iê  qu         ầ  Vă    

trình bày: 

Ôn  với ôn  Lê N ọ  T  ó qu n  ệ  à bạn bè, năm 2019 ôn  T  ó n ờ ôn  sử  xe 

mô tô 03 bán   iệu  uzuki, biển kiểm soát 43H3-5392. K i xe  em tới   ỗ ôn  sử  t ì 

k ôn   òn n uyên vẹn, ôn  T nói sử  và ráp vô  ùm   o ôn  T. Do xe  ủ  ôn  M là 

xe t     , k ôn   ó p   tùn   ể t  y t  , nên ôn   ần t êm t ời  i n  ể tìm p   tùn , 

ông T  ó  ư  06 triệu  ể sử  n ưn  k ôn   ủ. N ày 06 7 2021 xe  ã sử  xon , ôn   ó 

   n    ôn  M   y xe v  n ưn  ôn  M k ôn    n  ý n ận xe vì   o rằn  xe k ôn  

 ún  n uyên trạn  n ư b n  ầu. Ôn  k ôn   ó yêu  ầu  ộ   ập   y ý ki n  ì k á . 

-  ại  i y  á    ậ    ày 2 / /2021   ười  à    ứ    à     N uyễ  Vă    trình 

bày: 

Ôn   àm n      ạy xe ôm. Năm 2016 ôn  t ườn    y     ôn  M b  k uy t tật 02 

  ân. N ữn   ú   ần  i  âu ôn  M   u  ọi ôn       i. Từ  ó   n n y tín  r  ti n xe 

ông M trả   o ôn   ơn 20 triệu   n . 
   

*Ý ki n  ủ  kiểm sát viên t  m  i  phiên tòa: 

+ V  việ  tuân t eo p áp  uật: Qúa trình t    ý,  iải quy t xét xử v  án, T ẩm 

p án, HĐXX, t ư ký  ã tuân t ủ  ầy  ủ và  ún  t eo quy   n   ủ  BLTTD .  

+ V  qu n  iểm  iải quy t v  án : Căn  ứ  á  quy   n  p áp  uật    n    Tò  án 

   p n ận yêu  ầu k  i kiện  ủ  N uyên  ơn  ối với b   ơn. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  u  xem xét  ầy  ủ, toàn  iện   ứn   ứ, tài  iệu, yêu  ầu  ủ  n uyên  ơn, ý 

ki n  ủ   ủ  b   ơn, n ười  ó quy n   i và n     v   iên qu n, n ười  àm   ứn , tron  

quá trìn   iải quy t v  án  ũn  n ư tại p iên tò , Hội   n  xét xử n ận   n  v   á  

v n     ủ  v  án n ư s u: 

 1  V  tố t n : 

 1.1  V  t ẩm quy n: Ông P ùi Tắ  M k  i kiện ôn  Lê N ọ  T có       ỉ tại 

K408/23/22  ườn  T, p ườn  H, quận H, t àn  p ố Đà Nẵn  v  việ   Tr n     p 

H p   n       v  sử    ữ  xe mô tô” p ù   p với  quy   n  tại  á  Đi u 26,  iểm   

k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 39  ủ  Bộ  uật tố t n   ân s  Tò  án n ân  ân 

quận Hải C âu, t àn  p ố Đà Nẵn  t    ý  iải quy t v  án  à  ún  t ẩm quy n. 

   1.2  V  trìn  t , t ủ t   tố t n : Tại p iên ôn  Trần Văn B là n ười  ó quy n 

  i và n     v  liên quan và n ười  àm   ứn  ôn  N uyễn Văn H vắn  mặt  ần t ứ 2 



mặ   ù  ã  ư   Tò  án triệu tập   p  ệ, nên Hội   n  xét xử vẫn ti n  àn  xét xử t eo 

quy   n  tại Đi u 227  ủ  Bộ  uật tố t n   ân s . 

  2  V  nội  un : 

  2.1  Xét yêu  ầu k  i kiện  ủ  n uyên  ơn t ì t  y: Ôn  P ùi Tắ  M  à   ủ xe 

mô tô 03 bán ,  iệu  uzuki, biển kiểm soát 43H3-5392, k oản   uối 2016,  ầu năm 

2017  iữ  ôn  P ùi Tắ  M và ôn  Lê N ọ  T  ó t ỏ  t uận với n  u bằn  miện  v  

việ  ôn  M  i o xe mô tô trên   o ôn  Lê N ọ  T sử , ti n    tín  sử  xe là 

6.000.000  n . Ôn  M  ã  ư  trướ    o ôn  Tu n 3.000.000   n . Ông M   o rằn  

  i bên t ỏ  t uận t ời  ạn sử  xe  à 05 n ày, ôn  T không t ừ  n ận  ó việ  t ỏ  

t uận v  t ời  ạn sử  xe. Theo ôn  P ùi Tắ  M, quá 05 ngày ông T k ôn   i o  ại xe 

và  ẹn ôn  M n i u  ần  ẫn   n việ  ôn  M  ửi  ơn tố  áo   n Cơ qu n  ôn   n. 

N ày 02 4 2018 tại Côn   n p ườn  H, ông T  ã vi t  i y xá  n ận xe ôn   ã n ờ t   

khác ráp dùm,  ẹn 03 tháng  à   n ngày 31/7/2018 ông T sẽ sử  xe và  i o  ại xe   o 

ông M, ông T trả  ại   o ôn  M số ti n 3.000.000   n  ti n ứn  trướ    n  t ời cam 

k t n u k ôn   ún   ẹn t ì ôn  T sẽ b i t ườn  xe   o ôn  M.  uá t ời  ạn 03 tháng 

kể từ n ày 31 7 2018, ôn  Lê N ọ  T vẫn k ôn   i o  ại xe   o ôn  M nên ông M  ã 

 àm  ơn  ửi UBND p ườn  H  ể  iải quy t. Tại biên bản  àm việ  n ày 28 02 2020 

 o UBND p ườn  H  ập, ôn  T xá  n ận ôn  b    u  ột sốn   iện n y ôn   ã bỏ n    

sử  xe Hon   , ôn   ã  i o xe  ủ  ôn  M cho ông B tại       ỉ 233 Tiểu L   ể sử  

  ữ   ư   s    n  ý  ủ  ôn  M, ông T  ứ   ỗ tr  ôn  M 500.000   n  ti n  ôn  ráp 

vào n ày 01 3 2020 và  ẹn ôn  M   n n à ôn  T  ể ôn  T tr   ti p  i o xe   ư  hoàn 

thành cho ông M n ưn  ôn  M vẫn yêu  ầu ôn  T p ải  i o xe  oàn t àn    o ôn  

Min  vào  uối t án  3 2020. Do ôn  Lê N ọ  T vẫn k ôn  t     iện việ   i o xe n ư 

 ã   m k t nên ôn  P ùi Tắ  M  ã  àm  ơn k  i kiện yêu  ầu ôn  Lê N ọ  T p ải trả 

 ại xe và b i t ườn  số ti n 20.000.000   n   à ti n xe ôm ôn  M t uê  ể  i  ại tron  

t ời  i n  i o xe   o ôn  T sử .  uá trìn   iải quy t v  án, tại p iên  ọp  ôn  k  i 

  ứn   ứ n ày 19 5 2021, ôn  T   m k t tron  t ời  ạn 01 t án  sẽ  ối t ú  ôn  B 

 oàn t iện việ  ráp xe và  oàn trả xe   o ôn  M. Tại buổi xem xét t ẩm   n  tại   ỗ 

n ày 06 7 2021  o Tò  án tổ   ứ , t eo ý ki n  ủ  ôn  Trần Văn B, ôn  Lê N ọ  T thì 

xe  ã sử    ữ  xon  và yêu  ầu ôn  P ùi Tắ  M n ận  ại xe, ông M  ã   ạy xe t ử 

n ưn  ôn  M k ôn     u n ận xe vì   o rằn  xe k ôn   ún  n uyên xe b n  ầu. N ư 

vậy ôn  T  à n ười vi p ạm, n ười  ó  ỗi tron   i o  i    ân s  này nên p ải  ó trá   

n iệm và n     v   ối với ôn  M; tại p iên tò   ôm n y  ại  iện N uyên  ơn yêu  ầu 

ôn  Lê N ọ  T p ải trả  ại xe mô tô nói trên và yêu  ầu b i t ườn  t iệt  ại số ti n 14 

triệu   n  (ti n  i  ại) và ông T   n  ý với yêu  ầu  ủ  N uyên  ơn, Căn  ứ  á  Đi u 

116,119, 401, 513, 514,  519  Bộ  uật  ân s ; nên HĐXX   i n ận và  ần  ư      p 

n ận yêu  ầu  ủ  N uyên  ơn ôn  P ùi Tă  M  ối với b   ơn ôn  Lê N ọ  T. 
  

 [4  V  án p í: Do yêu  ầu k  i kiện  ủ  ôn  P ùi Tắ  M,  ư      p n ận nên b  

 ơn ôn  Lê N ọ  T p ải    u toàn bộ án p í  ân s  sơ t ẩm t eo quy   n  tại Đi u 

147 Bộ  uật tố t n   ân s  và N    quy t số 326 2016 UBTV H14 n ày 30 12 2016 

 ủ  Ủy b n t ườn  v   uố   ội. 



 [5  V    i p í tố t n  k á : C i p í xem xét, t ẩm   n  tại   ỗ, n uyên  ơn  ó 

 ơn yêu  ầu và  ã t  n uyện    u, nên Hội   n  xét xử k ôn      ập xem xét. 

 Vì  á   ẽ   ê ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Căn  ứ vào: Đi u 147, Đi u 228, Đi u 229, Đi u 235, Đi u 266 và Đi u 273 Bộ 

 uật tố   n   ân s ; 

 Cá   i u 116,119, 244, 385, 401, 513, 514, 519 và Đi u  468 Bộ  uật  ân s ; 

N    quy t số 326 2016 UBTV H14 n ày 30 12 2016 quy   n  v  mứ  t u, miễn, 

 iảm, t u, nộp, quản  ý và sử   n  án p í và  ệ p í Toà án  ủ  Ủy b n t ườn  v   uố  

 ội; 

 C  p n ận yêu  ầu k  i kiện  ủ  ôn  P ùi Tắ  M  ối với ôn  Lê N ọ  T. 

 * Xử: 

1  Buộ  ôn  Lê N ọ  T p ải trả   o ôn  P ùi Tắ  M, 01 xe mô tô  iệu  uzuki, 

biển kiểm soát 43H3-5392, màu sơn  en,  oại xe n ười tàn tật, số k un  19441, số 

máy 238506, dung tích 125,  ứn  tên   ủ s   ữu ôn  P ùi Tắ  M.  

2/ Ôn  Lê N ọ  T  ó n     v  b i t ườn    o ôn  P ùi Tắ  M số ti n 

14.000.000   n  (Mười bố    iệu     ). 

 Kể từ n ày án  ó  iệu     p áp  uật, n ười  ư   t i  àn  án  ó  ơn yêu  ầu t i 

 àn  án mà n ười  ó n     v  t i  àn  án   ậm t     iện n     v  trả ti n t ì p ải 

   u  ãi su t  ối với số ti n   ậm trả tươn  ứn  với t ời  i n   ậm trả. Lãi su t p át 

sin   o   ậm trả ti n  ư   xá    n  t eo t ỏ  t uận  ủ   á  bên n ưn  k ôn   ư   

vư t quá mứ   ãi su t  ư   quy   n  tại k oản 1 Đi u 468  ủ  Bộ  uật  ân s ; n u 

k ôn   ó t ỏ  t uận t ì t     iện t eo quy   n  tại k oản 2 Đi u 468  ủ  Bộ  uật  ân 

s . 

 3  V  án p í DSST: Buộ  ôn  Lê N ọ  T p ải    u 700.000   n  ( ảy   ă  

  à      ). 

 4  V  quy n k án   áo: Cá   ươn  s   ó mặt  tại p iên tò    ó quy n k án   áo 

bản án này tron  t ời  ạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án  ôm n y. Cá   ươn  s  vắn  

mặt tại p iên tò   ó quy n k án   áo bản án tron  t ời  ạn 15 n ày kể từ n ày n ận 

 ư    oặ  niêm y t bản s o bản án. 

 Trườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo quy   n  tại Điêu 2 Luật t i  àn  án  ân 

s  t ì n ười  ư   t i  àn  án  ân s , n ười p ải t i  àn  án  ân s   ó quy n t ỏ  

t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, t  n uyện t i  àn  án  oặ  b   ưỡn      

t i  àn  án t eo quy   n  tại Đi u 6, 7, 9 Luật t i  àn  án; T ời  iệu t i  àn  án  ư   

t     iện t eo quy   n  tại Đi u 30 Luật t i  àn  án  ân s . 
 

 

N¬i nhËn:                                                                           t.m héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- C¸c ®¬ng sù;                                                                thÈm ph¸n - chñ täa phiªn tßa 
- VKSND quËn H¶i Ch©u;        Đã ký 
- Thi hµnh ¸n d©n sù Q. H¶i Ch©u;       
- Lu hå s¬ vô ¸n. 



                                                                                

                                                                                 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 

        Hội thẩm nhân dân                                 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

                                                                                        Nguyễn Đức Hoàng 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


